
TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC

(QLDM)

TÀI LIỆU



1.1 Tính năng QLDM

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Hệ thống

1.4 Nguyên tắc chung

Tính năng hỗ trợ Nhà đầu tư theo dõi, tự động cập nhật kết quả giao dịch và tính toán lãi/lỗ trên danh mục đầu tư.

Dịch vụ được cung cấp miễn phí thông qua ứng dụng giao dịch trực tuyến myhsc cho toàn bộ Khách hàng có lưu ký chứng khoán và đăng ký tài khoản giao dịch trực tuyến tại 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

 Myhsc web, mục Dịch v
 Myhsc mobile, mục Tài khoản

Lãi/lỗ thực:

Lãi/lỗ tạm tính:

 Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên và kết thúc vào ngày làm việc cuối cùng của năm hiện tại
 Tại ngày làm việc đầu tiên của chu kỳ tính toán mới, Lãi/lỗ đã thực hiện sẽ được cập nhật bằng 0
 Lãi/lỗ đã thực hiện trong ngày được tính đúng theo thứ tự từng giao dịch phát sinh trong ngày

 Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu từ thời điểm Khách hàng nắm giữ vị thế
 Khi Khách hàng thực hiện đóng hết vị thế trong ngày và mở lại vị thế mới, danh mục sẽ được tính toán giá mua trung bình theo chu kỳ mới
 Vào thời điểm chuyển đổi mô hình, nếu danh mục Khách hàng còn nắm giữ vị thế, lãi/lỗ tạm tính có thể ảnh hưởng trong trường hợp Tài khoản có:


          Giao dịch cùng mua cùng bán cùng mã chứng khoán trong ngày;

          Trong năm có sở hữu cổ phiếu thực hiện quyền/cổ phiếu thưởng
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1.5 Nguyên tắc ghi nhận các giao dịch phát sinh

 Giao dịch mua/bán chứng khoán được ghi nhận với giá khớp lệnh mua/bán vào ngày giao dịch. (Bán chứng khoán không làm thay đổi giá mua trung bình)
 Các sự kiện phát sinh trong quá trình nắm giữ chứng khoán được ghi nhận như giao dịch mua/bán chứng khoán, trong đó giá ghi nhận như sau:

Lưu ý:  Việc thay đổi mô hình tính toán không làm thay đổi giá trị tài sản của Khách hàng
 Phương pháp tính mới sẽ điều chỉnh giá mua trung bình, lãi/ lỗ tạm tính so với phương pháp cũ.
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Sự kiện

Lưu ký chứng khoán

Cổ phiếu thưởng/Cổ tức bằng cổ phiếu

(bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách

chưa phân bổ về tài khoản)

Quyền mua đã hoàn tất đăng ký,

chờ phân bổ về tài khoản

Cổ tức bằng tiền (bao gồm cổ tức đã 
chốt danh sách chưa phân bổ về tài 
khoản)

Hoán đổi cổ phiếu

Ngày giao dịchCổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ: Giá tham chiếu

tại thời điểm ghi nhận bút toán.

Trái phiếu: Mệnh giá

(Rút chứng khoán không làm thay đổi giá mua trung bình)

Giá 0đ

Giá phát hành

Giá 0đ

(Cổ tức bằng tiền không làm thay đổi giá mua

trung bình)

Giá mua trung bình của

cổ phiếu trước khi hoán đổi 

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày thực hiện quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền

(Vào ngày chốt danh sách, cổ tức bằng tiền được ghi 
nhận và làm tăng tài sản.

Vào ngày phân bổ, tài sản không thay đổi, cổ tức bằng 
tiền được ghi tăng vào lãi/lỗ thực)

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Giá ghi nhận Ngày hiệu lực

Tỉ lệ hoán đổix



2.1 Chế độ rút gọn

Tại giao diện myhsc phiên bản web, chọn Mục Dịch vụ \ Tài khoản \ Tài khoản cơ sở \ Lãi/lỗ danh mục

Tính năng QLDM hỗ trợ người dùng xem theo chế độ Rút gọn hoặc Chi tiết
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Vùng 1: Thông tin chung

 Thời gian truy vấn: Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình 
Nhấn nút          để lấy thông tin dữ liệu mới nhất

 Số dư tài khoản = Tiền + Tài sản

 Tiền = Tiền mặt – Tiền chờ thanh toán + Tiền chờ về (bao gồm cổ tức 
bằng tiền đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)

 Tài sản = Tổng số lượng chứng khoán x Giá thị trường

 Tổng lãi/lỗ = Lãi/lỗ tạm tính + Lãi/lỗ đã hiện thực

 Lãi/lỗ tạm tính: Giá trị lãi lỗ tạm tính của toàn danh mục, tính theo giá 
thị trường của danh mục chưa bán

 Lãi/lỗ đã hiện thực: Giá trị lãi lỗ thực của chứng khoán đã bán

Vùng 2: Lãi lỗ danh mục rút gọn

 Mã CK: Mã chứng khoán đang nắm giữ

 Tổng số lượng = Có thể bán + Bán chờ khớp + Chờ về + Tạm giữ/Phong tỏa

 Giá mua TB = (Giá mua TB ngày trước đó x số dư ngày trước đó + Giá 
mua TB trong ngày x SL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + SL 
mua trong ngày)

 Giá thị trường: Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại

 Giá trị = Tổng số lượng x Giá thị trường

 Tỷ trọng = Giá trị của 1 mã CK/Tổng giá trị của tất cả các mã CK trong 
danh mục x 100%

 Lãi/lỗ tạm tính = SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua x (SL 
hiện tại/Tổng SL Mua) – Phí thuế tạm tính

 % Lãi/lỗ tạm tính
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(SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua x (SL hiện tại/Tổng SL Mua) 
x 100%

Lãi/ lỗ tạm tính
=

2.1 Chế độ rút gọn



2.2 Chế độ chi tiết

Hỗ trợ xem lãi/lỗ của các mã chứng khoán đang nắm giữ và các mã chứng khoán đã hiện thực lãi/lỗ trong kỳ tính toán.
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Vùng 1: Thông tin chung

 Thời gian truy vấn: Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình 
Nhấn nút          để lấy thông tin dữ liệu mới nhất

 Số dư tài khoản = Tiền + Tài sản

 Tiền = Tiền mặt – Tiền chờ thanh toán + Tiền chờ về (bao gồm cổ tức 
bằng tiền đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản)

 Tài sản = Tổng số lượng chứng khoán x Giá thị trường

 Tổng lãi/lỗ = Lãi/lỗ tạm tính + Lãi/lỗ đã hiện thực

 Lãi/lỗ tạm tính: Giá trị lãi lỗ tạm tính của toàn danh mục, tính theo giá 
thị trường của danh mục chưa bán

 Lãi/lỗ đã hiện thực: Giá trị lãi lỗ thực của chứng khoán đã bán

 Xuất excel: Nhấn nút                     để xuất dữ liệu chi tiết ra file excel

 Ngày bắt đầu danh mục: Ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại

Vùng 2: Lãi lỗ danh mục chi tiết

 Mã CK: Mã chứng khoán đang nắm giữ

 Có thể bán: Số lượng chứng khoán có thể bán được

 Bán chờ khớp: Số lượng chứng khoán có lệnh đặt bán chờ khớp trong ngày

 Chờ về: Số lượng chứng khoán mua khớp chờ thanh toán về tài khoản + số lượng 
chứng khoán chờ phân bổ từ các sự kiện quyền

 Tạm giữ/ Phong tỏa: Số lượng chứng khoán đang tạm giữ/phong tỏa

 Tổng số lượng = Có thể bán + Bán chờ khớp + Chờ về + Tạm giữ/Phong tỏa

 Giá mua TB = (Giá mua TB ngày trước đó x số dư ngày trước đó + Giá mua 
trong ngày x SL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + SL mua trong ngày)

 Giá thị trường: Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại

 Giá trị = Tổng số lượng x Giá thị trường

 Lãi/lỗ tạm tính = SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua x (SL hiện tại/
Tổng SL Mua) – Phí thuế tạm tính
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2.2 Chế độ chi tiết



Vùng 2: Lãi lỗ danh mục chi tiết

 Tỷ trọng = Giá trị của 1 mã CK/Tổng giá trị của tất cả các mã CK trong danh mục x 100%

 Tổng SL mua: Tổng số lượng cổ phiếu đã mua trong kỳ, bao gồm cả số lượng chờ về

 Tổng phí mua: Tổng phí giao dịch mua trong kỳ

 Tổng giá trị mua = Tổng (SL mua x Giá mua TB)

 Tổng SL bán: Tổng SL chứng khoán đã bán trong kỳ

 Tổng phí bán: Tổng phí bán và thuế trong kỳ

 Tổng giá trị bán = Tổng (SL bán x giá bán)

 Cổ tức bằng tiền: Cổ tức bằng tiền trả trong kỳ (đã khấu trừ thuế) và được cộng vào phần lãi/lỗ hiện thực

 Lãi/lỗ đã hiện thực = Lãi/lỗ hiện thực ngày trước đó + SL bán trong ngày x (Giá bán – Giá mua TB) – Phí mua x (SL bán/Số dư hiện tại) 
– Phí bán + Cổ tức bằng tiền đã phân bổ về tài khoản

 % Lãi/lỗ tạm tính

(SL hiện tại x (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua x (SL hiện tại/Tổng SL Mua) 

Lãi/ lỗ tạm tính
=
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2.2 Chế độ chi tiết

x 100%



Tại giao diện myhsc phiên bản mobile, chọn Tài khoản \ Lãi & Lỗ

Tính năng QLDM hỗ trợ Khách hàng xem Tổng Lãi Lỗ toàn danh mục hoặc xem Chi tiết lãi & lỗ theo từng mã nắm giữ.

Diễn giải các giá trị tương tự như myhsc phiên bản web.
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Tỷ trọng

93.80

46,900,000

+4,817,307

+9,220,380

+9,220,380

+4,430,822

+3,939,805

+8,370,627

-5,280,575

+19%

Chọn để xem chi tiết

mã nắm giữ


